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STT HỌ VÀ TÊN HỌC SINH 
NĂM 

SINH 

GIỚI  

TÍNH 

DÂN  

TỘC 
SỐ CCCD 

HỌC SINH 

TRƯỜNG 
KẾT QUẢ 

GHI 

CHÚ 

1 Mồng Hoài Ân 08/10/2015 Nam HMông 066215013006 TH Nguyễn Văn Trỗi Trúng tuyển   

2 Vương Hồng Ân 17/10/2015 Nam Nùng 066215021915 TH Nguyễn Văn Trỗi Trúng tuyển   

3 Nguyễn Tấn Giang 03/07/2014 Nam Kinh 0 TH Nguyễn Văn Trỗi Trúng tuyển   

4 Đặng Phúc Sinh Glan 24/01/2015 Nam Dao 066215018272 TH Nguyễn Văn Trỗi Trúng tuyển   

5 Lăng Quốc Huy 19/04/2015 Nam Nùng 066215008663 TH Nguyễn Văn Trỗi Trúng tuyển   

6 Mông Quốc Hướng 29/08/2015 Nam Nùng 066215021978 TH Nguyễn Văn Trỗi Trúng tuyển   

7 Hoàng Trung Hữu 29/01/2015 Nam Tày 066215006285 TH Nguyễn Văn Trỗi Trúng tuyển   

8 Bùi Đức Khải 29/11/2015 Nam Mường 066215019776 TH Nguyễn Văn Trỗi Trúng tuyển   

9 Triệu Thị Tâm Lan 03/11/2015 Nữ Dao 066315011914 TH Nguyễn Văn Trỗi Trúng tuyển   

10 Triệu Thị Liên 21/08/2015 Nữ Dao 066315101567 TH Nguyễn Văn Trỗi Trúng tuyển   

11 Lý Thị Hồng Loan 14/07/2015 Nữ Nùng 066315011914 TH Nguyễn Văn Trỗi Trúng tuyển   

12 Lê Thị Thu Ngân 22/11/2015 Nữ Kinh 066315019995 TH Nguyễn Văn Trỗi Trúng tuyển   

13 Đặng Thị Ngọc Tâm 09/09/2015 Nữ Dao 066315005932 TH Nguyễn Văn Trỗi Trúng tuyển   

14 Phan Lê Hải Yến 04/11/2015 Nữ Kinh 066315015450 TH Nguyễn Văn Trỗi Trúng tuyển   

15 Hoàng Ngọc Diễm 25/10/2015 Nữ Nùng 066315016998 TH Nguyễn Văn Trỗi Trúng tuyển   

16 Tăng Khánh Duy 14/09/2015 Nam Nùng 066215014899 TH Nguyễn Văn Trỗi Trúng tuyển   



17 Lý Gia Huy 14/03/2015 Nam Tày 066215004095 TH Nguyễn Văn Trỗi Trúng tuyển   

18 Nông Thanh Huy 28/05/2014 Nam Nùng 066214012013 TH Nguyễn Văn Trỗi Trúng tuyển   

19 Đinh Bùi Gia Khang 12/12/2015 Nam Tày 066215006098 TH Nguyễn Văn Trỗi Trúng tuyển   

20 Nguyễn Trung Kiên 11/05/2015 Nam Kinh 066215010914 TH Nguyễn Văn Trỗi Trúng tuyển   

21 Lương Thị Ái Linh 10/10/2015 Nữ Nùng 066315021501 TH Nguyễn Văn Trỗi Trúng tuyển   

22 Hoàng Thị Như Ngọc 09/05/2015 Nữ Tày 066315019403 TH Nguyễn Văn Trỗi Trúng tuyển   

23 Nguyễn Khôi Nguyên 30/03/2015 Nam Nùng 066215013572 TH Nguyễn Văn Trỗi Trúng tuyển   

24 Nông Quỳnh Như 29/06/2015 Nữ Tày 066315007220 TH Nguyễn Văn Trỗi Trúng tuyển   

25 Nông Thị Thanh Tâm 22/05/2015 Nữ Tày 066315015135 TH Nguyễn Văn Trỗi Trúng tuyển   

26 Vi Bùi Kim Thương 30/10/2015 Nữ Tày 066315010389 TH Nguyễn Văn Trỗi Trúng tuyển   

27 Vi Ngọc Thùy Trang 27/01/2015 Nữ Nùng 066315002122 TH Nguyễn Văn Trỗi Trúng tuyển   

28 Đinh Bảo Trâm 01/04/2015 Nữ Tày 066315023159 TH Nguyễn Văn Trỗi Trúng tuyển   

29 Sùng Văn Ánh 01/04/2013 Nam HMông 066213000327 TH Nguyễn Văn Trỗi Trúng tuyển   

30 Triệu Thị Dung 07/07/2015 Nữ Dao 020315000114 TH Nguyễn Văn Trỗi Trúng tuyển   

31 Đào Văn Hiếu 23/04/2012 Nam HMông 066212022399 TH Nguyễn Văn Trỗi Trúng tuyển   

32 Dương Thị Hoa 24/08/2015 Nữ Dao 066315009454 TH Nguyễn Văn Trỗi Trúng tuyển   

33 Triệu Hiếu Học 13/05/2015 Nam Dao 066215007682 TH Nguyễn Văn Trỗi Trúng tuyển   

34 Đào Văn Huy 09/11/2015 Nam HMông 066215000461 TH Nguyễn Văn Trỗi Trúng tuyển   

35 Lý Thị Khánh Huyền 14/07/2015 Nữ Dao 064315012319 TH Nguyễn Văn Trỗi Trúng tuyển   

36 Đặng Thị Thảo My 17/12/2015 Nữ Dao 066315000498 TH Nguyễn Văn Trỗi Trúng tuyển   

37 Lý Văn Tình 28/01/2015 Nam Dao 066215001300 TH Nguyễn Văn Trỗi Trúng tuyển   

38 Bàn Ngọc Tuyết 21/10/2015 Nữ Dao 066315000314 TH Nguyễn Văn Trỗi Trúng tuyển   

39 Hoàng Thị Kim An 21/01/2015 Nữ Nùng 066315011649 TH Nguyễn Văn Trỗi Trúng tuyển   

40 Cao Gia Bảo 24/07/2015 Nam Kinh 064215004406 TH Nguyễn Văn Trỗi Trúng tuyển   

41 Đinh Như Bảo 29/09/2015 Nam Tày 066215013637 TH Nguyễn Văn Trỗi Trúng tuyển   

42 Cao Tiến Cường 28/01/2014 Nam Kinh 066214017387 TH Nguyễn Văn Trỗi Trúng tuyển   

43 Hà Việt Cường 01/12/2015 Nam Tày 066215010618 TH Nguyễn Văn Trỗi Trúng tuyển   



44 Nông Quốc Duy 06/05/2015 Nam Tày 066215004161 TH Nguyễn Văn Trỗi Trúng tuyển   

45 Đàm Hải Dương 06/09/2015 Nam Nùng 066215004258 TH Nguyễn Văn Trỗi Trúng tuyển   

46 Triệu Hải Đăng 05/09/2014 Nam Nùng 066214004299 TH Nguyễn Văn Trỗi Trúng tuyển   

47 Cao Diệu Hiền 18/05/2015 Nữ Kinh 066315003354 TH Nguyễn Văn Trỗi Trúng tuyển   

48 Dương Ngọc Hoàng 30/12/2015 Nam Nùng 066215014518 TH Nguyễn Văn Trỗi Trúng tuyển   

49 Nông Thị Tuyết Hồng 02/01/2015 Nữ Tày 066315007243 TH Nguyễn Văn Trỗi Trúng tuyển   

50 Hoàng Ngọc Hùng 30/10/2015 Nam Nùng 066215022258 TH Nguyễn Văn Trỗi Trúng tuyển   

51 Đinh Quang Huy 03/03/2015 Nam Kinh 066215007116 TH Nguyễn Văn Trỗi Trúng tuyển   

52 Trần Xuân Hưng 12/11/2014 Nam Kinh 066214014423 TH Nguyễn Văn Trỗi Trúng tuyển   

53 Phùng Minh Khang 18/12/2015 Nam Kinh 066215002589 TH Nguyễn Văn Trỗi Trúng tuyển   

54 Hoàng Quốc Khánh 03/11/2015 Nam Nùng 066215014952 TH Nguyễn Văn Trỗi Trúng tuyển   

55 Hứa Minh Phú 13/06/2015 Nam Nùng 066215022787 TH Nguyễn Văn Trỗi Trúng tuyển   

56 Cao Hoàng Quân 20/06/2015 Nam Kinh 066215015165 TH Nguyễn Văn Trỗi Trúng tuyển   

57 Cao Bảo Sâm 19/01/2015 Nam Kinh 066215004383 TH Nguyễn Văn Trỗi Trúng tuyển   

58 Lý Quốc Thái 07/11/2015 Nam Nùng 066215022664 TH Nguyễn Văn Trỗi Trúng tuyển   

59 Dương Hoài Thương 26/06/2015 Nữ Tày 0 TH Nguyễn Văn Trỗi Trúng tuyển   

60 Nguyễn Anh Tuấn 10/04/2014 Nam Chứt 066214019497 TH Nguyễn Văn Trỗi Trúng tuyển   

61 Hoàng Văn Thành 15/03/2015 Nam Dao 066215002634 TH Nguyễn Văn Trỗi Trúng tuyển   

62 Đàm Ái My 14/07/2015 Nữ Nùng 066315010792 TH Nguyễn Văn Trỗi Trúng tuyển   

63 Phan Bình An 09/07/2015 Nam Kinh 0 TH Ea lê Trúng tuyển   

64 Hoàng Ngọc Bách 16/07/2015 Nam Kinh 0 TH Ea lê Trúng tuyển   

65 Phạm Huỳnh Gia Bảo 26/03/2015 Nam Kinh 0 TH Ea lê Trúng tuyển   

66 Ngô Ngọc Bảo Bình 27/10/2015 Nữ Nùng 066315000954 TH Ea lê Trúng tuyển   

67 Hồ Nguyễn Anh Công 08/11/2014 Nam Kinh 066214011972 TH Ea lê Trúng tuyển   

68 Trần Nguyễn Gia Hào 06/11/2015 Nam Kinh 066215018511 TH Ea lê Trúng tuyển   

69 Nguyễn Thị Gia Hân 15/05/2015 Nữ Kinh 066315009859 TH Ea lê Trúng tuyển   

70 Trương Ngọc Hân 13/05/2015 Nữ Kinh 066315004949 TH Ea lê Trúng tuyển   



71 Hoàng Gia Hy 24/04/2015 Nam Kinh 066215021321 TH Ea lê Trúng tuyển   

72 Nguyễn Thanh Lực 22/09/2014 Nam Kinh 066214008142 TH Ea lê Trúng tuyển   

73 Trương Văn Minh 22/07/2015 Nam Kinh 066215018913 TH Ea lê Trúng tuyển   

74 Lê Kiều Bảo Ngọc 11/04/2015 Nữ Kinh 0 TH Ea lê Trúng tuyển   

75 Trần Thị Bảo Ngọc 29/07/2015 Nữ Kinh 066315006062 TH Ea lê Trúng tuyển   

76 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 24/03/2015 Nữ Kinh 0 TH Ea lê Trúng tuyển   

77 Nguyễn Thục Quyên 23/07/2015 Nữ Kinh 066315007967 TH Ea lê Trúng tuyển   

78 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 07/04/2015 Nữ Kinh 066315010041 TH Ea lê Trúng tuyển   

79 Nguyễn Văn Thành 17/05/2015 Nam Kinh 0 TH Ea lê Trúng tuyển   

80 Kiều Minh Thư 16/12/2015 Nữ Kinh 066315008757 TH Ea lê Trúng tuyển   

81 Huỳnh Thị Thủy Tiên 27/06/2015 Nữ Kinh 066315001147 TH Ea lê Trúng tuyển   

82 Nguyễn Hồ Anh Tiến 22/10/2015 Nam Kinh 066215004067 TH Ea lê Trúng tuyển   

83 Trần Bảo Trâm 29/11/2015 Nữ Kinh 066315016654 TH Ea lê Trúng tuyển   

84 Trần Thanh Việt 16/08/2015 Nam Kinh 066215006355 TH Ea lê Trúng tuyển   

85 Trần Huỳnh Bảo An 03/08/2015 Nữ Kinh 066315010851 TH Ea lê Trúng tuyển   

86 Lê Hứa Ngọc Bảo 08/07/2015 Nam Kinh 066215000441 TH Ea lê Trúng tuyển   

87 Đặng Văn Bằng 20/08/2015 Nam Nùng 066215019110 TH Ea lê Trúng tuyển   

88 Đinh Tiến Dũng 20/12/2015 Nam Kinh 066215002040 TH Ea lê Trúng tuyển   

89 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 10/07/2015 Nữ Nùng 066315019522 TH Ea lê Trúng tuyển   

90 Huỳnh Phước Đại 15/09/2015 Nam Kinh 0 TH Ea lê Trúng tuyển   

91 Nguyễn Gia Hân 27/01/2015 Nữ Kinh 066315003897 TH Ea lê Trúng tuyển   

92 Trần Công Tuấn Hùng 11/10/2015 Nam Kinh 066215010995 TH Ea lê Trúng tuyển   

93 Lê Gia Huy 24/04/2015 Nam Kinh 096215002169 TH Ea lê Trúng tuyển   

94 Phạm Hồ Duy Khải 27/09/2015 Nam Kinh 066215007313 TH Ea lê Trúng tuyển   

95 Lưu Bảo Khang 12/05/2015 Nam Kinh 066215004214 TH Ea lê Trúng tuyển   

96 Đặng Văn Khánh 02/03/2015 Nam Kinh 066215022317 TH Ea lê Trúng tuyển   

97 Phạm Thị Thùy Na 05/04/2015 Nữ Kinh 066315007470 TH Ea lê Trúng tuyển   



98 Phạm Đức Nguyên 21/11/2015 Nam Kinh 066215018899 TH Ea lê Trúng tuyển   

99 Trần Công Nhật 04/09/2015 Nam Kinh 066215006375 TH Ea lê Trúng tuyển   

100 Hồ Ngọc An Nhi 30/08/2015 Nữ Kinh 066315013420 TH Ea lê Trúng tuyển   

101 Hồ Thanh Pháp 18/08/2015 Nam Kinh 066215006671 TH Ea lê Trúng tuyển   

102 Hồ Ngọc Thịnh 18/09/2015 Nam Kinh 066215002558 TH Ea lê Trúng tuyển   

103 Kiều Anh Thư 28/12/2015 Nữ Kinh 066315000590 TH Ea lê Trúng tuyển   

104 Nguyễn Thị Thu Trang 25/05/2015 Nữ Kinh 066315017263 TH Ea lê Trúng tuyển   

105 Trần Thi Quỳnh Trâm 19/01/2015 Nữ Kinh 066315005322 TH Ea lê Trúng tuyển   

106 Nguyễn Thị Phương Uyên 29/08/2015 Nữ Kinh 066315017944 TH Ea lê Trúng tuyển   

107 Nguyễn Thảo Vy 28/07/2015 Nữ Kinh 066315010849 TH Ea lê Trúng tuyển   

108 Lê Trâm Anh 14/11/2015 Nữ Kinh 066315021437 TH Ea lê Trúng tuyển   

109 Bùi Gia Bảo 13/02/2015 Nam Kinh 066215021660 TH Ea lê Trúng tuyển   

110 Nguyễn Văn Gia Bảo 28/10/2015 Nam Kinh 066215004713 TH Ea lê Trúng tuyển   

111 Hồ Ngọc Châu 14/02/2015 Nữ Kinh 066315005728 TH Ea lê Trúng tuyển   

112 Trần Thị Ngọc Hân 10/10/2015 Nữ Kinh 066315018822 TH Ea lê Trúng tuyển   

113 Đặng Phú Hòa 01/07/2015 Nam Kinh 066215051196 TH Ea lê Trúng tuyển   

114 Lương Sỹ Huy 03/03/2015 Nam Kinh 066215020591 TH Ea lê Trúng tuyển   

115 Ngô Gia Huy 12/11/2015 Nam Kinh 066215013352 TH Ea lê Trúng tuyển   

116 Nguyễn Đăng Khoa 20/11/2015 Nam Kinh 066215023190 TH Ea lê Trúng tuyển   

117 Nguyễn Văn Minh Khoa 07/11/2015 Nam Kinh 066215010484 TH Ea lê Trúng tuyển   

118 Văn Đình Minh Khương 17/09/2015 Nam Kinh 066215011953 TH Ea lê Trúng tuyển   

119 Trần Nhật Minh 24/01/2015 Nam Kinh 066215007282 TH Ea lê Trúng tuyển   

120 Nguyễn Ái Hà My 14/12/2015 Nữ Kinh 066315007695 TH Ea lê Trúng tuyển   

121 Phan Thị Thảo Nguyên 08/09/2015 Nữ Kinh 066315007916 TH Ea lê Trúng tuyển   

122 Huỳnh Bá Nam Phong 17/09/2015 Nam Kinh 066215012080 TH Ea lê Trúng tuyển   

123 Hồ Thanh Chiêu Quân 24/04/2015 Nam Kinh 066215017118 TH Ea lê Trúng tuyển   

124 Đặng Nguyễn Anh Thư 24/07/2015 Nữ Kinh 066315011577 TH Ea lê Trúng tuyển   



125 Nguyễn Khánh Thư 29/04/2015 Nữ Kinh 066315015948 TH Ea lê Trúng tuyển   

126 Huỳnh Thanh Trúc 09/01/2015 Nữ Kinh 066315022009 TH Ea lê Trúng tuyển   

127 Kiều Phương Uyên 24/12/2015 Nữ Kinh 048315002882 TH Ea lê Trúng tuyển   

128 Nguyễn Nhã Uyên 01/05/2015 Nữ Kinh 066315019862 TH Ea lê Trúng tuyển   

129 Ông Thị Tường Vy 05/04/2015 Nữ Kinh 066315016639 TH Ea lê Trúng tuyển   

130 Nông Thu Hạnh 05/03/2015 Nữ Nùng 066315007216 TH Ea lê Trúng tuyển   

131 Huỳnh Thị Ngọc Hằng 20/01/2014 Nữ Nùng 066314013013 TH Ea lê Trúng tuyển   

132 Khổng Minh Hoàng 13/12/2015 Nam Kinh 066215002887 TH Ea lê Trúng tuyển   

133 Nguyễn Gia Huy 08/12/2015 Nam Kinh 049215012853 TH Ea lê Trúng tuyển   

134 Linh Minh Khang 15/02/2015 Nam Nùng 066215014143 TH Ea lê Trúng tuyển   

135 Ngạc Đình Lân 04/04/2015 Nam Nùng 066215002248 TH Ea lê Trúng tuyển   

136 Nguyễn Thị Phương Linh 24/02/2015 Nữ Kinh 066315002635 TH Ea lê Trúng tuyển   

137 Hoàng Thị Trúc Ly 14/09/2015 Nữ Tày 002315008736 TH Ea lê Trúng tuyển   

138 Nguyễn Ngọc Hoàn Mỹ 16/11/2015 Nữ Kinh 070315003770 TH Ea lê Trúng tuyển   

139 Dương Ngọc Nam 19/09/2014 Nam Kinh 066214018358 TH Ea lê Trúng tuyển   

140 Nguyễn Lê Uyên Nhi 22/03/2015 Nữ Kinh 066315014967 TH Ea lê Trúng tuyển   

141 Nguyễn An Ninh 17/07/2014 Nam Kinh 066214007152 TH Ea lê Trúng tuyển   

142 Nguyễn Xuân Quỳnh 26/03/2015 Nam Kinh 066215007149 TH Ea lê Trúng tuyển   

143 Hồ Hoài Thu 05/12/2015 Nữ Kinh 066315018530 TH Ea lê Trúng tuyển   

144 Nguyễn Đức Thuận 23/10/2015 Nam Kinh 072215008759 TH Ea lê Trúng tuyển   

145 Hoàng Đăng Khôi 06/05/2015 Nam Kinh 070215019762 TH Ea lê Trúng tuyển   

146 Nguyễn Ngọc Song Thảo 14/02/2015 Nữ Tày 066315009361 TH Nguyễn Bá Ngọc Trúng tuyển   

147 Nguyễn Ngọc Song Thư 14/02/2015 Nữ Tày 066315014619 TH Nguyễn Bá Ngọc Trúng tuyển   

148 Phạm Thành Công 15/2/2015 Nam Kinh 070215006814 TH Nguyễn Bá Ngọc Trúng tuyển   

149 Nguyễn Tú Linh Chi 20/11/2015 Nữ Kinh 066315000048 TH Nguyễn Bá Ngọc Trúng tuyển   

150 Huỳnh Bá Bình 01/02/2015 Nam Kinh 066215011635 TH Nguyễn Bá Ngọc Trúng tuyển   

151 Nguyễn Khánh Hà 27/11/2015 Nữ Nùng 066315014706 TH Nguyễn Bá Ngọc Trúng tuyển   



152 Nguyễn Minh Khang 30/9/2015 Nam Kinh 0 TH Nguyễn Bá Ngọc Trúng tuyển   

153 Nguyễn Bảo Duy 02/12/2015 Nam Kinh 024215018795 TH Nguyễn Bá Ngọc Trúng tuyển   

154 Vi Thị Thanh Hằng 04/07/2015 Nữ HMông '066315008129 TH Nguyễn Văn Trỗi Trúng tuyển   

155 Dương Thị Hồng Diễm 21/08/2015 Nữ HMông 020315000202 TH Nguyễn Văn Trỗi Trúng tuyển   
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